
Quý vị muốn tìm hiểu thêm?  
Quét mã QR này để biết con em quý vị 
có thể cần loại thuốc chủng ngừa nào. 
Hoặc vào trang mạng 
www.cdc.gov/vaccines/tool/teen.html

Trẻ em lớn và thanh thiếu niên cũng cần chủng ngừa!
Lịch trình chủng ngừa đề nghị cho trẻ em từ 7–18 tuổi năm 2024
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Sốt xuất huyết 

1 Nên chích một liều Tdap trong mỗi lần mang thai

LƯU Ý

TẤT CẢ trẻ em trong nhóm tuổi nên được 
chích 
thuốc chủng ngừa này 

TẤT CẢ trẻ em trong nhóm tuổi có thể chích 
thuốc chủng ngừa này 

MỘT SỐ trẻ em trong nhóm tuổi nên được chích 
thuốc chủng ngừa này

Cha mẹ/người chăm sóc nên nói chuyện với nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để quyết 
định xem loại thuốc chủng ngừa này có phù hợp 
với con em mình hay không

Nói chuyện với bác sĩ của con em quý vị để được hướng dẫn thêm nếu:

1. Con em quý vị có bệnh trạng nào khiến em có nguy cơ bị nhiễm trùng cao hơn hoặc đang mang thai. 

2. Con em quý vị đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ.

3. Con em quý vị lỡ không được chích loại thuốc chủng ngừa được đề nghị nào cho độ tuổi của em hoặc cho em bé và 
trẻ nhỏ.

www.cdc.gov/vaccines
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN  
Gọi số điện thoại miễn phí: 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
Hoặc vào trang: www.cdc.gov/vaccines/parents

Hàng năm Hai liều 
cho một số trẻ em Hàng năm

Ít nhất 1 liều thuốc chủng ngừa COVID-19 cập nhật (Công thức 2023–2024)

Nếu mang thai trong mùa dịch RSV

CHỈ ÁP DỤNG nếu sống ở nơi thường có bệnh sốt xuất huyết VÀ có kết quả xét nghiệm xác nhận đã từng nhiễm sốt 
xuất huyết

https://www2a.cdc.gov/vaccines/childquiz/
https://www.cdc.gov/vaccines/
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/


7-18 TUỔI

Những loại thuốc chủng ngừa này phòng ngừa bệnh gì?

BỆNH CÓ THỂ PHÒNG NGỪA ĐƯỢC BẰNG THUỐC CHỦNG NGỪA BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH SỐ LIỀU THUỐC CHỦNG NGỪA 

HPV (Siêu vi gây u nhú ở người)  
Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm, lây qua sự tiếp xúc da kề da, kể cả khi quan hệ 
tình dục

Mụn cóc vùng sinh dục và nhiều loại ung thư sau này trong đời, bao gồm ung 
thư cổ tử cung, âm đạo, dương vật, hậu môn và cổ họng

2 hoặc 3 liều

Uốn ván (Cứng hàm)* 
Nhiễm trùng do các bào tử vi khuẩn ở trong đất và bụi khắp nơi; bào tử xâm nhập vào 
cơ thể qua vết thương hoặc da bị trầy xước

Co giật, gãy xương, khó thở, tử vong

1 liều vào năm 11-12 tuổi
Chích thêm liều nếu lúc thơ ấu không được 
chích
1 liều cho vết thương bẩn

Bệnh bạch hầu* 
Tình trạng nhiễm vi khuẩn truyền nhiễm ở mũi, họng và đôi khi là phổi; lây qua không 
khí và tiếp xúc trực tiếp

Sưng cơ tim, suy tim, hôn mê, tê liệt, tử vong
1 liều vào năm 11-12 tuổi
Chích thêm liều nếu lúc thơ ấu không được 
chích

Ho gà* 
Tình trạng nhiễm vi khuẩn truyền nhiễm ở phổi và đường thở; lây qua không khí và 
tiếp xúc trực tiếp

Nhiễm trùng phổi (viêm phổi), tử vong; đặc biệt nguy hiểm cho em bé

1 liều vào năm 11-12 tuổi
Chích thêm liều nếu lúc thơ ấu không được 
chích
1 liều mỗi lần mang thai

Viêm màng não**  
Tình trạng nhiễm vi khuẩn truyền nhiễm ở màng não và tủy sống hoặc máu; lây qua 
không khí và tiếp xúc trực tiếp

Mất cánh tay hoặc chân, điếc, co giật, tử vong
2 liều
Có thể cần thêm liều tùy thuộc vào bệnh trạng 
hoặc loại thuốc chủng ngừa sử dụng.

Cúm (Bệnh cúm)  
Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm ở mũi, họng và đôi khi là phổi; lây qua không khí 
và tiếp xúc trực tiếp

Nhiễm trùng phổi (viêm phổi), nhiễm trùng xoang và tai, các bệnh về tim 
hoặc phổi tiềm ẩn trầm trọng hơn, tử vong

1 liều mỗi năm 
2 liều ở một số trẻ từ 6 tháng tuổi đến 8 tuổi

COVID-19  
Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm ở mũi, họng hoặc phổi; có thể cảm thấy như bị 
cảm lạnh hoặc cúm. Lây qua không khí và tiếp xúc trực tiếp

Nhiễm trùng phổi (viêm phổi); cục máu đông; tổn thương gan, tim hoặc thận; 
Covid kéo dài; tử vong

1 hoặc nhiều liều thuốc chủng ngừa ngừa 
COVID-19 cập nhật 2023-2024 tùy theo tình 
trạng sức khỏe. Để biết thêm thông tin: www.
cdc.gov/covidschedule

RSV (Respiratory syncytial virus) 
Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm ở mũi, họng và đôi khi là phổi, lây qua 
không khí và tiếp xúc trực tiếp

Nhiễm trùng phổi (viêm phổi) và tiểu khí quản của hai lá phổi; đặc biệt nguy 
hiểm đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

1 liều vào tuần thai thứ 32 đến tuần thứ 36, 
trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 1 ở hầu 
hết các vùng lục địa Hoa Kỳ

Mpox  
Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm lây qua tiếp xúc gần gũi, thường xuyên giữa da 
kề da, bao gồm cả quan hệ tình dục; gây nổi sảy đau đớn, sốt, nhức đầu, mệt mỏi, ho, 
sổ mũi, đau họng, sưng hạch

Các vết loét nhiễm trùng, sưng não, nhiễm trùng phổi (viêm phổi), nhiễm 
trùng mắt, mù lòa, tử vong

2 liều

Bệnh sốt xuất huyết  
Tình trạng nhiễm siêu vi lây qua vết cắn của muỗi bị nhiễm bệnh; gây sốt, nhức đầu, 
đau sau mắt, nổi sảy, đau khớp, đau nhức cơ thể, buồn nôn, chán ăn, cảm thấy mệt 
mỏi, đau bụng

Chảy máu nghiêm trọng, co giật, sốc, tổn thương gan, tim và phổi, tử vong 3 liều

*Tdap phòng ngừa bệnh uốn ván, bạch hầu và ho gà **Thiếu niên khỏe mạnh: Thuốc chủng ngừa viêm màng não ACWY (2 liều); Thuốc chủng ngừa viêm màng não B (2 liều nếu cần). 

Cập nhật lần cuối vào tháng 4 năm 2024

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html

